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Tóm tắt: Trong phạm vi bải viết, tác giả nghiên cứu một sô'quy định của pháp luật tô'tụng hình 
sự về xủ lý vật chứng là động vật hoang đã, động vật nguy cấp, quý, hiếm và thực trạng áp dụng, 
trên cơ sờ đó, tác già đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật tô'tụng hình sự 
về vấn đề này.
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Abstract: Within the scope of the article, the author studies a number of provisions of criminal 
procedure law on handling evidence that is wild animals, endangered, precious, and rare animals 
and the current situation of application, on that basis, the author makes recommendations to 
contribute to improving the provisions of criminal procedure law on this issue.
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1. Quy định của pháp luật tố tụng 
hình sự về xừ lý vật chứng là động vật 
hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếmXử lý vật chứng là một vấn đề phố biến nhưng cũng khá phức tạp trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đối với các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015), đối tượng của tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã là những động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I IB hoặc Phụ lục II Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp - Công ước CITES 
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(Điều 234) và đối tượng của tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là những loài động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I Công ước CITES (Điều 244).Theo điểm d khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2021 (Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015), đối với "vật chứng là động vật hoang dã và thực vật ngoại lai thì ngay sau khi có kết luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của
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pháp luật". Như vậy, biện pháp giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thấm quyền được áp dụng với một loại vật chứng có tính chất khá đặc biệt, đó là động vật hoang dã. Đây là nội dung hoàn toàn mới của Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 so với Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Sự bố sung này xuất phát từ yêu cầu của thực tiền giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến động vật hoang dã và thực vật ngoại lai, bời đây là loại vật chứng rất đặc thù, dẫn đến việc xử lý theo các biện pháp thông thường là chưa hợp lý; đồng thời cũng xuất phát từ các cam kết quốc tế của Việt Nam về các vãn đề có liên quan, thế hiện quan điếm của Nhà nước về việc đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến động vật hoang dã.Trong pháp luật hình sự, Điều 234 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đông Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự (Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP) thì động vật hoang dã bao gồm các loài động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm HB theo quy định của Chính phủ hoặc Phụ lục II Công ước CITES và các loài động vật rừng thông thường theo quy định của 

pháp luật, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục III Công ước CITES. Bên cạnh đó, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Theo khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP thì "Động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Điều 244 của Bộ luật Hình sự là các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB theo quy định của Chính phủ hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp". Như vậy, khái niệm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm đã được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn một cách khá chi tiết và có các văn bản quy định danh mục tương đe cụ thế.Do tính chất đặc biệt của vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm nên nguyên tắc đầu tiên khi xử lý loại vật chứng này là nguyên tắc bảo tôn. Theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP, đối với động vật còn sống thì ngay sau khi có kết luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành đế trả về tự nhiên, giao cho trung tâm cứu hộ, khu bảo tôn thiên nhiên, vườn quốc gia hoặc giao cho cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật (điếm a). Vật chứng là cá thế động vật chết hoặc sàn phẩm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc loại mau hỏng, khó bào quản thì
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tiêu hủy hoặc giao cho cơ quan quản lýchuyên ngành có thẩm quyền xử lý theoquy định của pháp luật (điểm b). Nhữngvật chứng khác không thuộc hai trườnghợp này thì tịch thu hoặc tiêu hủy theoquy định của pháp luật (điếm c). Bêncạnh Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP,cũng có một số vãn bản khác điều chìnhbiện pháp xử lý đổi với vật chứng là độngvật hoang dã, động vật rừng, động vậtnguy cấp, quý, hiếm như Nghị định số06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 củaChính phủ về quản lý thực vật rừng, độngvật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thiCông ước về buôn bán quốc tẽ các loàiđộng vật, thực vật hoang dã nguy cấp(Nghị định số 06/2019/NĐ-CP) (Điều 10,Điều 32); Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triến nông thôn quy địnhxừ lý động vật rừng là tang vật, vậtchứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhântự nguyện giao nộp Nhà nước (Điều 6).Đây có thể coi là các quy định về các biệnpháp mà cơ quan quản lý chuyên ngànhsẽ áp dụng sau khi tiếp nhận vật chứng làđộng vật hoang dã, động vật nguy cẩp,quý, hiếm từ các cơ quan có thấm quyềntiến hành tố tụng.
2. Một số vướng mắc, khó khăn khi

xử lý vật chứng là động vật hoang dã,
động vật nguy cãp, quý, hiếm

Thứ nhất, vướng mắc vẽ việc báo
quỏn và xử lý vật chứng là động vật nguy
cap, quý, hiếm.Đối với vụ án liên quan đến hành vi viphạm quy định về động vật nguy cãp,

quý, hiếm (Điều 244 Bộ luật Hình sựnăm 2015) thì việc bắt quả tang ngườiphạm tội, thu giữ kịp thời vật chứng làđộng vật nguy cấp, quý, hiếm rất quantrọng và một trong những nhiệm vụquan trọng trong giải quyết vụ án vềđộng vật nguy cấp, quý, hiếm là phải bảovệ được các cá thế động vật sống. Tuynhiên, trên thực tế, việc này không dễthực hiện vì động vật sống, bộ phận vàcác sản phẩm từ động vật đòi hỏi phải cóbiện pháp chăm sóc, bảo quản đặc biệtso với các loại vật chứng khác.Điển hình như vụ việc1: Ngày04/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều traCông an tỉnh A đã kiếm tra đột xuất vàphát hiện tại nhà của Nguyễn Văn H đangnuôi nhốt 14 cá thế hổ đã trường thành.Cùng thời gian trên, Cơ quan Cảnh sátđiều tra cũng đã kiểm tra nhà Nguyễn ThịĐ đang nuôi nhốt 03 cá thể hổ tương tự.Sau khi phát hiện 17 cá thế hố bị nuôinhốt trái phép, lực lượng chức năng đãgây mê đế vận chuyến đến Khu sinh tháiđể chăm sóc trong thời gian phục vụ côngtác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trìnhvận chuyến, 08 trong số 17 cá thể hố nêutrên đã bị chết chưa rõ nguyên nhân.Có thể thấy, nếu cơ quan chức năngkhông thu giữ vật chứng hoặc vật chứngkhông đảm bảo đúng trình tự, thủ tụctheo quy định pháp luật sẽ không xử lýđược các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên,việc chưa có cơ sờ nuôi nhốt đối với cácloài động vật đặc thù hay chưa có nhânviên chăm sóc động vật nguy cấp, quý,hiếm từ giai đoạn tạm giữ cho đến khi có
32 Dân chủ và Pháp luật



t%jáụ, dựỉUỊ. ơù h&àn. tk i ịn  fiháfL lu ậ t Kỳ 1 (398) - tháng 02/2024

quyết định xử lý vật chứng dẫn đến trường hợp cá thể động vật suy kiệt, chết..., gây khó khăn trong việc giám định hoặc không có cơ sở để xử lý hành vi vi phạm.
Thứ hai, vướng mấc khi xử tý vật 

chứng là bộ phận hay sản phấm của động 
vật hoang dã.Liên quan đến động vật hoang dã, các văn bản pháp luật còn bỏ sót một loại vật chứng khá quan trọng và phổ biến trong các vụ án, đó là bộ phận, hay sản phẩm của động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác, hay vảy tê tê2 ... Mặc dù điếm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP quy định: "Mẫu vật các loài Nhóm IA, IB thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công; Mẩu vật các loài Nhóm IIA, IIB chuyến giao cho tổ chức khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành đế trưng bày vì mục đích giáo dục bảo tôn; bán đấu giá cho tổ chức, cá nhân nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh theo quy định của pháp luật; hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thế thực hiện các biện pháp xừ lý khác", tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 lại không quy định trường hợp này. Ngoài ra, điếm c khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn: "Vật chứng khác không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điếm a và điểm b khoản 1 Điều này thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật". Theo đó, các bộ phận, sản phẩm của động vật hoang dã được coi là không 

thuộc điếm a, điếm b khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP, do đó sẽ bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định pháp luật. Đây cũng là hướng dẫn cùa Công văn số 206/TANDTC-PC ngày 27/12/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử. Tuy nhiên, quy định của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP vẫn chưa hoàn toàn triệt đế bởi trong trường hợp tịch thu thì việc tịch thu đó để nhằm mục đích gì, đế nộp ngân sách nhà nước hay giao lại cho các cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền? Thực tiễn xét xừ còn chưa thống nhất, ví dụ đối với ngà voi, có Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy3, có Tòa án tuyên tịch thu sung công4.
Thứ ba, khó khăn trong việc giỏi 

quyết tố giác, tin báo vẽ tội phạm, kiến 
nghị khởi tố có thu giữ động vật hoang 
dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.Quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có thu giữ động vật, sản phẩm của động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm và có thế là vật chứng hoặc không phải vật chứng của vụ án sau này. Tuy nhiên, việc thu giữ, bảo quản, xử lý động vật, sản phấm của động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong giai đoạn này chưa có hướng dẫn cụ thế. Tại Điều 90 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 không quy định xử lý tài liệu, đô vật, tài sản tạm giữ trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khời tố, gây khó khăn trong công tác bảo
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quản, xử lý. Việc xử lý tài liệu tạm giữ trong giai đoạn này được đề cập tại khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA- BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, tuy nhiên, quy định này chỉ mới dừng ờ nhừng vấn đề chung mà chưa có quy định cụ thế về thủ tục, trình tự đế xử lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, dẫn đến quá trình áp dụng pháp luật trên thực tế của các cơ quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất trong việc xử lý vụ việc. Bời lẽ, trong giai đoạn xác minh, giải quyết các nguồn tin về tội phạm, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cũng phải tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu thập các tài liệu, đô vật, chứng cứ nhằm xác định có hay không có dấu hiệu của tội phạm. Tuy chưa có quyết định khởi tố vụ án nhưng trong nhiều trường hợp, do tính chất của vật chứng là động vật hoang dã là phải bảo vệ được cá thể động vật sống đế tái thả về tự nhiên nhưng trên thực tế việc này không dễ thực hiện vì động vật sống, bộ phận và các sản phấm từ động vật 

phải có biện pháp chăm sóc và bảo quản đặc biệt so với các loại vật chứng khác, từ đó đòi hỏi các cơ quan có thầm quyền phải nhanh chóng xừ lý trong quá trình xác minh, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. về cơ bản, có thế coi việc xừ lý vật chứng trong trường hợp không khởi tố vụ án hình sự cũng tương tự như trong trường hợp ra quyết định đình chi điều tra, đình chỉ vụ án.Ngoài ra, khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chỉ đề cập đến xử lý vật chứng trong trường hợp đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án mà không quy định về trường hợp cơ quan có thấm quyền ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Như vậy, việc tiến hành xử lý vật chứng khỉ có quyết định không khởi tố vụ án hình sự là càn thiết và hợp lý nhưng lại thiếu cơ sở pháp lý, dẫn đến sự lúng túng nhất định và sự thiếu thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
3. Một số kiến nghị
Thứ nhất, vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm là loại vật chứng rất đa dạng (có thế là động vật sống, đã chết, động vật mang mầm bệnh, động vật ốm, yếu; động vật được phép nuôi, kinh doanh, động vật không được phép nuôi, kinh doanh; sản phẩm động vật hoang dã, nguy cẩp, quý, hiếm cũng có nhiều loại, có loại phải bảo quản trong môi trường đặc biệt như thịt, có sản phấm có thế bảo quản ở môi trường thông thường như sừng, cao,
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vảy...) nên thời điểm, hình thức xừ lý củatừng loại cũng sẽ khác nhau. Xuất pháttừ những đặc điểm riêng biệt nêu trêncủa vật chứng là động vật hoang dã, nguycẩp, quý, hiếm , cơ quan có thấm quyềntiến hành tố tụng cần phải nghiên cứutất cả các văn bản pháp luật về xử lý vậtchứng, xử lý tang vật và các quy định vềquản lý động vật hoang dã, nguy cấp,quý, hiếm để có những đánh giá, nhậnđịnh, quyết định cơ quan chuyên môn cóđủ điều kiện để tiếp nhận, quản lý, xử lývật chứng cho phù hợp với quy địnhpháp luật.Mặc dù Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTPcó đề cập nội dung hướng dẫn việc xử lývật chứng là sàn phẩm động vật hoangdã, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộcloại mau hỏng, khó bảo quản nhưng mớichỉ hướng dẫn chung chung là Tòa ántuyên tịch thu hoặc tiêu hủy hoặc giaocho cơ quan quản lý chuyên ngành cóthẩm quyền xử lý theo quy định củapháp luật. Có thế thấy, trong những nămqua, các cơ quan chức năng của Việt Namđã bắt giữ, khởi tố nhiều vụ vận chuyến,buôn bán sừng tê giác, ngà voi, vảy đồimồi và nhiều bộ phận của động vật quýhiếm 5 . Đây được xem là những tài sản cógiá trị lớn, tuy nhiên, việc cơ quan cóthẩm quyền tuyên tịch thu, bán đấu giánhững vật chứng này thì sẽ gây ra hậuquả nghiêm trọng vì việc "hợp pháp hóa"và “thương mại hóa", đặc biệt là ngà voihay sừng tê giác là trái với pháp luậtquốc tẽ; thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và sừdụng trên thị trường. Bên cạnh đó, chi

phí lưu giữ, bào quản các loại vật chứngnày sẽ tốn khá nhiều kinh phí. Do đó,hình thức xử lý tịch thu, tiêu hủy vậtchứng là sản phấm động vật hoang dã,động vật nguy cấp, quý, hiếm là biệnpháp xừ lý vật chứng cuối cùng, thế hiệnquyết tâm của Việt Nam cùng cộng đôngquốc tế trong việc ngăn chặn, đấy lùi nạnbuôn bán trái pháp luật ngà voi, sừng têgiác và các sản phẩm động vật hoang dãkhác, đông thời là thông điệp trongchiến dịch tuyên truyền nhằm nâng caonhận thức công chúng không tiêu dùngcác sản phẩm động vật hoang dã cónguồn gốc phi pháp.Vì vậy, tác giả đề xuất sửa đổi điếm bkhoản 1 Điều 7 Nghị quyết số05/2018/NQ-HĐTP như sau: "Vật chứnglà cá thế động vật chết hoặc sản phấmhoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếmthuộc loại mau hỏng, khó bảo quản thìtiêu hủy. Những vật chứng là sản phấmđộng vật hoang dã, động vật nguy cấp,quý, hiếm có thế bào quản thì giao cho cơquan quản lý chuyên ngành có thấmquyền xử lý theo quy định của pháp luật".
Thứ hai, càn thống nhất việc xử lý vậtchứng liên quan đến động vật nguy cấp,quý, hiếm. Theo đó, cần có quy định chophép các cơ quan điều tra, truy tố, xét xừcó đủ thẩm quyền xử lý vật chứng làđộng vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm IBhoặc Phụ lục I của Công ước CITES khi bịbắt giữ còn sống, linh hoạt trong việccứu hộ, tái thả về nơi cư trú tự nhiênhoặc tiêu hủy nếu phát hiện có mầmbệnh hoặc chuyến giao cho các cơ sờ
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nghiên cứu khoa học, cơ sở nghiên cứu nhân giống, gây nuôi động vật hợp pháp, cơ sở giáo dục môi trường, vườn thú... Đông thời, xác định rõ cơ quan chuyên môn quy định tại điểm d khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để công tác bàn giao vật chứng là động vật nguy cấp, quý, hiếm vừa đúng quy trình, vừa có hiệu quả. Quy định cụ thế danh mục các cơ quan, đơn vị được giao thả lại động vật nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên; các cơ quan, đơn vị có chức năng cứu hộ động vật nguy cấp, quý, hiếm... để cơ quan tiến hành tố tụng quyết định cụ thế6.
Thứ ba, theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, việc xử lý vật chứng có thế được thực hiện khi vụ án kết thúc hoặc cũng có thế được thực hiện 

trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nẽu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, như đã phân tích, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 không đề cập đến việc xử lý vật chứng trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, hay kiến nghị khởi tố cũng như trong trường hợp tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án. Do đó, đế đáp ứng nhu cầu của thực tiễn giải quyết vụ án hình sự, tác già kiến nghị bổ sung nội dung quy định về việc xử lý vật chứng trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự cũng như trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án, trong đó có quy định về việc xử lý động vật, sản phẩm của động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm □
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